DANH SÁCH CƠ SỞ KÝ CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018

	STT
	Thời gian
	Số Ký Cam Kết
	Tên cơ sở
	Đại diện
	Loại hình
	Địa chỉ

	1
	08/01/2018
	01/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Vũ Thị Tuyết Mai
	Vũ Thị Tuyết Mai
	Dịch vụ nấu cỗ
	Tổ 24, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên – 0912.460.034

	2
	09/01/2018
	02/2018-CK-ATTP-TN
	CT TNHH WIHA 
	Christian Ingold
	Bếp ăn tập thể
	KCN Sông Công I, P. Bách Quang, TP. Sông Công – 02083.709.390

	3
	25/01/2018
	03/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Nguyễn Minh Hoàng
	Nguyễn Minh Hoàng
	Cơ sở nấu cỗ
	Địa chỉ : SN 62, tổ 1, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên. –  0974.045.616

	4
	25/01/2018
	04/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học 
Đồng Bẩm
	Nguyễn Thị Hương
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Tân Hương, xã Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên – 02083.822.498

	5
	01/02/2018
	05/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	Cơ sở nấu cỗ
	Tổ 5, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên – 0982.807.861

	6
	08/02/2018
	06/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Vô Tranh
	Hoàng Thị Uyên
	Bếp ăn tập thể
	Xóm Liên Hồng 7, xã Vô Tranh, H. Phú Lương – 02083.777.926

	7
	09/03/2018
	07/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học Hóa Thượng 2
	Nguyễn Thị Oanh
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, H. Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên – 0917.758.567

	8
	19/03/2018
	08/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non xã Động Đạt
	Hoàng Thu Huyền
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Đồng Chằm, xã Động Đạt, H. Phú Lương , T. Thái Nguyên.  –01642.329.959 

	9
	20/03/2018
	09/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học 

Thịnh Đức
	Nguyễn Thị Đào
	Bếp ăn bán trú
	Xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. – 0987.407.606

	10
	20/03/2018
	10/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học 

Cam Giá
	Nguyễn Thanh Mai
	Bếp ăn bán trú
	P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. – 0979.249.636

	11
	20/03/2018
	11/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học 

Thống Nhất
	Phạm Thị Linh
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 15, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. – 0972.551.499

	12
	20/03/2018
	12/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học 

Tân Thành 2
	Trần Thu Hoài
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 4, P. Tân Thành, TP. Thái Nguyên – 0973.414.920

	13
	20/03/2018
	13/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học 

Hóa Trung
	Hoàng Như Hoa
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Na Long, xã Hóa Thượng, H. Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. – 0988.464.529

	14
	22/03/2018
	14/2018-CK-ATTP-TN
	Chi nhánh nhà máy gạch Tuy Nel Phú Lộc Công ty TNHH Quang Trung
	Nghiêm Sỹ Đạt
	Bếp ăn tập thể
	Xóm Cổng Đồn, xã Cổ Lũng, H. Phú Lương, T. Thái Nguyên – 02083.873.888

	15
	23/03/2018
	15/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non CT Giấy Hoàng Văn Thụ
	Đào Thị Thu Hà
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 4, P. Quan Triều, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0976.206.191

	16
	29/03/2018
	16/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non xã Sơn Cẩm
	Phạm Thị Thế
	Bếp ăn bán trú
	Xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 01688.969.522

	17
	02/04/2018
	17/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học Cổ Lũng II
	Vũ Thị Tuyết
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Cây, Cài, xã Cổ Lũng, H. Phú Lương, T. Thái Nguyên – 01697.424.042

	18
	05/04/2018
	18/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Liên Cơ Gang Thép
	Nghiêm Thị 

Thanh Hằng
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 38, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0984.087.242

	19
	13/04/2018
	19/2018-CK-ATTP-TN
	Công ty cổ phần Prime Phổ Yên
	Nguyễn Xuân Huấn
	Bếp ăn tập thể
	Xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên. – 02083.866.632

	20
	13/04/2018
	20/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Cáp Trọng Anh
	Cáp Trọng Anh
	Cơ sở nấu cỗ
	Xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên – 0983.720.341

	21
	17/04/2018
	21/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Đầu tư và phát triển TDT
	Nguyễn Việt Thắng
	Bếp ăn tập thể
	Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, H. Phú Bình,T. Thái Nguyên – 02086.567.898

	22
	19/04/2018
	22/2018-CK-ATTP-TN
	Xí nghiệp năng lượng – CN CTCP Gang Thép Thái Nguyên
	Trần Quang Tiến
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 22, P. Phú Xá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.832.989

	23
	24/04/2018
	23/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Huống Thượng
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Hóc, xã Huống Thượng, TP. Thái Nguyên, T.Thái Nguyên – 0917.559.838

	24
	07/5/2018
	24/2018-CK-ATTP-TN
	Công ty CPThép Toàn Thắng
	Nguyễn Văn Mùa
	Bếp ăn tập thể
	Khu B,KCN Sông Công,P.Bách Quang,TP Sông Công

	25
	07/5/2018
	25/2018-CK-ATTP-TN
	Cty CP kết cấu thép 
số 5
	Hoàng Thanh Sơn
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 12,P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, T.Thái Nguyên  -02083.832.104

	26
	08/5/2018
	26/2018-CK-ATTP-TN
	Cty cp tư vấn XD&TM QUYẾT TIẾN
	Nguyễn Hoàng Đông
	Nhà hàng KS Đông Á1
	Ks Đông Á 1 số 142,đường Hoàng Văn Thụ, TPTN – 02083.758.288

	27
	11/05/2018/
	27/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Chùa Hang
	Trần Mai Lan
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 19, P. Chùa Hang, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.820.876

	28
	14/05/2018
	28/2018-CK-ATTP-TN
	Trường văn hóa I – Bộ Công An
	Dương Xuân Đức
	Bếp ăn tập thể
	P. Lương Sơn, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 020830845.067

	29
	15/05/2018
	29/2018-CK-ATTP-TN
	Chi nhánh CTCP Gang Thép Thái Nguyên – Mỏ Sắt Tiến Bộ
	Trịnh Thanh Hà
	Bếp ăn tập thể
	Làng Phan, xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. –  02083.522.456

	30
	15/05/2018
	30/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Phạm Thị Thu Phương
	Phạm Thị Thu Phương
	Kinh doanh thực phẩm chức năng bao gói sẵn, không bảo quản đặc biệt
	Số nhà 240, tổ 7, Đ. Dương Tự Minh, P. Tân Long, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 01683.278.396

	31
	06/06/2018
	31/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Độc Lập tư thục Phương Nam
	Trần Thị Kim Phương
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 36, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0268.782.9588

	32
	18/06/2018
	32/2018-CK-ATTP-TN
	CT TNHH Dược phẩm Dung Hưng
	Nguyễn Thị Dung
	Kinh doanh thực phẩm chức năng bao gói sẵn, không bảo quản đặc biệt
	Xóm Vải, xã Hóa Thượng, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên – 02083.820.578

	33
	19/06/2018
	33/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên
	Phạm Thị Phương Dung
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 15, P. Quán Triều, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. – 02083.844.225

	34
	21/06/2018
	34/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
	Lê Văn Bình
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 21, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên. – 02083.832.043

	35
	26/06/2018
	35/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Đoàn Văn Sỹ
	Đoàn Văn Sỹ
	Cơ sở nấu cỗ
	SN 09, tổ 5, P.Tân Lập, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0912.805.441

	36
	27/06/2018
	36/2018-CK-ATTP-TN
	CN Công ty CP đầu tư và sản xuất công nghiệp – nhà máy gạch ốp lát Việt Ý
	Phạm Văn Đà
	Bếp ăn tập thể
	KCN Sông Công, P. Bách Quang, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.860.830

	37
	28/06/2018
	37/2018-CK-ATTP-TN
	Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên
	Nguyễn Phú Hùng
	Bếp ăn tập thể
	P. Bách Quang, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 0969.738.452

	38
	05/07/2018
	38/2018-CK-ATTP-TN
	CN CTCP Gang thép Thái Nguyên – Mỏ sắt Trại Cau
	Mạc Đăng Niên
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 8, TT. Trại Cau, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên – 0985.798.978

	39
	11/7/2018
	39/2018-CK-ATTP-TN
	CTY TNHH SINTS BVT CN THÁI NGUYÊN
	KIM YONG HWAN
	Bếp ăn tập thể
	Tiểu khu Dương Tự Minh,TT Đu,H.Phú Lương

	40
	12/7/2018
	40/2018-CK-ATTP-TN
	Cty TNHH KHÁCH SẠN GRACE
	SIM EUI KEAN
	Nhà hàng khác sạn
	Xóm Trại, Xã Nam Tiến, Thị Xã Phổ Yên TN

	41
	12/7/2018
	41/2018-CK-ATTP-TN
	VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN
	NGUYỄN ANH TUẤN
	Bếp ăn tập thể
	Số 10 đường cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng,tp TN. DT 0913284999

	42
	12/7/2018
	42/2018-CK-ATTP-TN
	Cty CP Hợp Kim sắt- Gang thép TN
	Nguyễn Huy Tuấn
	Bếp ăn tập thể
	Phường Cam Giá TPTN
02083832129

	43
	13/7/2018
	43/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Phạm Quang Hùng
	Phạm Quang Hùng
	Dịch vụ nấu cỗ
	Tổ 15, phường Tân Thành,TPTN- 01649999419

	44
	24/7/2018
	44/2018-CK-ATTP-TN
	Trường Mn Quán Triều
	Nguyễn Kim Thư
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 8-21, P.Quán Triều TPTN. Đt 0168.896.9559

	45
	30/7/2018
	45/2018-CK-ATTP-TN
	CT TNHH Hotel Sông Công
	An Huyn Tai
	Nhà hàng ăn uống khách sạn
	TDP Nguyên Bẫy, P. Cải Đan, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 02083.662.567

	46
	01/08/2018
	46/2018-CK-ATTP-TN
	Chi nhánh khách sạn du lịch nhà hàng ăn uống – CT TNHH Hoàng Mấm
	Hoàng Thị Thu Thủy
	Nhà hàng ăn uống khách sạn
	Số 22, Đ. Lương Thế Vinh, tổ 13, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.841.999

	47
	07/08/2018
	47/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Alutec Vina
	Jeong Ji Beom
	Bếp ăn tập thể
	Lô Cn6, KCN Điềm Thụy, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên  - 02083.931.535

	48
	20/08/2018
	48/2018-CK-ATTP-TN
	CN CTCP Gang Thép Thái Nguyên – Xí nghiệp vận tải Đường Sắt
	Trần Mạnh Hùng
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 21, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.832.246

	49
	29/08/2018
	49/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non 19-5 thành phố Thái Nguyên
	Nguyễn Minh Thu
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên


	50
	31/08/2018
	50/2018-CK-ATTP-TN
	Nhà hàng Quý Biên
	Nguyễn Trọng Biên
	Cơ sở nấu cỗ
	Tổ 2, P. Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0965.552.888

	51
	04/09/2018
	51/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Gang Thép 

Thái Nguyên
	Phạm Hồng Quân
	Bếp ăn tập thể
	P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0912.334.294

	52
	06/09/2018
	52/2018-CK-ATTP-TN
	Trường PTDT Nội Trú Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Lâm Xuân Thịnh
	Bếp ăn tập thể
	Lâu Thượng, Võ Nhai, T. Thái Nguyên – 02083.827.464

	53
	06/09/2018
	53/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học Cải Đan
	Phạm Thị Hạnh
	Bếp ăn bán trú
	P. Cải Đan, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 0915.929.522

	54
	11/09/2018
	54/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Đầu tư và thương mại TNG – Chi nhánh may Đồng Hỷ
	Nguyễn Mạnh Hà
	Bếp ăn tập thể
	Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên – 0982.649.005

	55
	26/09/2018
	55/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Bách Quang
	Trần Thị Nguyệt
	Bếp ăn bán trú
	P. Bách Quang, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 0914.935.645

	56
	26/09/2018
	56/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học Lương Sơn
	Trần Thị Thanh Bình
	Bếp ăn bán trú
	P. Lương Sơn, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 0986.582.417

	57
	08/10/2018
	57/2018-CK-ATTP-TN
	Trường phổ thông Vùng Cao Việt Bắc
	Lục Thúy Hằng
	Bếp ăn nội trú
	Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.846.272

	58
	09/10/2018
	58/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Cán thép Thái Trung
	Trần Tuấn
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 21, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.735.690

	59
	15/10/2018
	59/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Quyết Thắng
	Lý Thị Quyên
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0975.132.223

	60
	17/10/2018
	60/2018-CK-ATTP-TN
	Khách sạn Phương Anh 
	Vũ Đình Thắng
	Nhà hàng khách sạn
	SN 345, tổ 4, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.848.999

	61
	17/10/2018
	61/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Phúc Thuận 2
	Tạ Thị Minh Hiền
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên – 0979.358.9630 

	62
	22/10/2018
	62/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học Bách Quang
	Lê Thị Hồng Vân
	Bếp ăn bán trú
	TDP Khu Yên, P. Bách Quang, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 0978.274.835

	63
	22/10/2018
	63/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Trung Thành
	Nguyễn Như Hoa
	Bếp ăn bán trú
	Xã Trung Thành, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên – 0869.544.372

	64
	25/10/2018
	64/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học số 1 Nam Hòa
	Trần Thị Đoàn
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên – 0869.544.528

	65
	25/10/2018
	65/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Khoáng sản và luyện kim Trung Thành
	Nguyễn
 Xuân Tốt
	Bếp ăn tập thể
	Khu B, KCN Sông Công, P. Bách Quang, TP. Sông Công, T. Thái Nguyên – 02083.761.568

	66
	30/10/2018
	66/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Túc Duyên
	Tống Thị Hồng Phúc
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 5, P. Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.700.738/0987.615.109

	67
	30/10/2018
	67/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Nhã Lộng
	Nguyễn Thị Hoàn
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Chại, xã Nhã Lộng, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên – 0973.834.595

	68
	01/11/2018
	68/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non xã Thượng Đình
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Đông Yên, xã Thượng Đình, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên 

	69
	01/11/2018
	69/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Cam Giá
	Nguyễn Thị Nguyệt Anh
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 10, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0378.390.387


	70
	05/11/2018
	70/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mần non Phúc Trìu
	Nguyễn Thị Hoa
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0944.004.007

	71
	06/11/2018
	71/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Lê Thị Hồn
g
	Lê Thị Hồng
	Cơ sở nấu cỗ
	Tổ 1A, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyênm, T. Thái Nguyên – 0375.044.868

	72
	09/11/2018
	72/2018-CK-ATTP-TN
	Trường MN Tiên Phong 1
	Dương Thị Út
	Bếp ăn bán trú
	Xóm Đồng Xuân, Xã Tiên Phong, Thị Xã Phổ Yên
0986822729- 0986528371

	73
	13/11/2018
	73/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Quang Trung
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Bếp ăn bán trú
	Tổ 21, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.857.714

	74
	14/11/2018
	74/2018-CK-ATTP-TN
	CTCP Trung tâm công nghệ phần mềm Thái Nguyên
	Phạm Hòa
	Nhà hàng ăn uống khách sạn
	Tổ 11, P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.648.866

	75
	20/11/2018
	75/2018-CK-ATTP-TN
	Bệnh viện tâm thần
	Nguyễn Tiến Dũng
	Bếp ăn tập thể
	Tổ 13, P. Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0912.227.264

	76
	20/11/2018
	76/2018-CK-ATTP-TN
	HKD Nguyễn Thị Thủy
	Nguyễn Thị Thủy
	Cơ sở nấu cỗ
	Tổ 42, P. Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 0985.818.942

	77
	23/11/2018
	77/2018-CK-ATTP-TN
	Nhà hàng Kim Thái – CTCP Kim Thái
	Nguyễn Đức Toàn
	Nhà hàng khách sạn
	Số 3, Đ. Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên – 02083.933.567

	78
	23/11/2018
	78/2018-CK-ATTP-TN
	Trường tiểu học Khe Mo
	Nguyễn Thị Oanh
	Bếp ăn bán trú
	Xã Khe Mo, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên – 0917.758.568

	79
	28/11/2018
	79/2018-CK-ATTP-TN
	Trường mầm non Hà Châu
	Lê Thị Thúy Huyền
	Bếp ăn bán trú
	Xã Hà Châu, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên – 0869.543.708


(Hết tháng 11/2018)
